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1 0304330296 CÔNG TY CỔ PHẦN 99 NÚI
Tổ 3 ấp Đường Bào,Đặc khu Phú 

Quốc,,An Giang
120.430.900.506        

2 1702139075 CÔNG TY CỔ PHẦN VINCHICO
Đường Trần Hưng Đạo, ấp Suối Lớn,Đặc 

khu Phú Quốc,,An Giang
5.533.500                    

3 1702162109
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG NAM ANH ĐẢO NGỌC

Khu biệt thự Quý Hải, Tổ 1, Ấp Dương 

Tơ,Đặc khu Phú Quốc,,An Giang
169.571.656               

4 1702210088
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ LONG

Tổ 7, Khu phố 4,Đặc khu Phú Quốc,,An 

Giang
52.497.675                  

5 1702280649
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TPH

Tổ 4, ấp Cửa Lấp,Đặc khu Phú Quốc,,An 

Giang
8.652.150                    

6 1700185407
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN GIANG 

COMPOSITE
Tổ 1, Ấp Hai Xáng,Xã Tây Yên,,An Giang 1.772.106.735            

7 1702203203
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU 

TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG NGUYỄN PHÁT

Số 10 đường Lê Khôi,Phường Rạch 

Giá,,An Giang
45.901.350                  

8 1702304000 CÔNG TY TNHH STT79 VIỆT NAM
29A Đường Nguyễn Huệ, Khu phố 11,Đặc 

khu Phú Quốc,,An Giang
24.150.000                  

9 1702228180
CÔNG TY TNHH PHU QUOC QUARIUS 

REAL ESTATE

Số 60 đường 30/4, khu phố 1,Đặc khu Phú 

Quốc,,An Giang
4.523.750                    

10 1700400781
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN 

THỊ KIM LAN

Số 415, tổ 2, khu phố Thạch Động,Phường 

Hà Tiên,,An Giang
439.312.911               

11 1700911899 DNTN Lâm Phước Thọ
552 ấp Mỹ Lộ, xã Mỹ Đức,Phường Hà 

Tiên,,An Giang
2.991.150                    

12 1700400781-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRẦN THỊ KIM LAN

Thửa đất số 19, Bãi Tà Lu, khu phố 

3,Phường Hà Tiên,,An Giang
1.523.200                    

13 1701994104
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐA LỘC 

TIẾN

Tổ 8, khu phố Thạch Động,Phường Hà 

Tiên,,An Giang
2.196.200                    

14 1702206525
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY 

SẢN VÀ NÔNG SẢN TRẦN QUANG THẢO

Tổ 2, đường Đá Dựng, khu phố Mỹ 

Lộ,Phường Hà Tiên,,An Giang
9.242.510                    

15 1702212864
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN QUANG

Tổ 7, khu phố Thạch Động,Phường Hà 

Tiên,,An Giang
32.454.843                  

16 1702285157
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

HUY SƠN

Số nhà 189, Quốc lộ 80,Phường Tô 

Châu,,An Giang
12.414.675                  

17 1702306826
CÔNG TY CỔ PHẦN KH9 DIAMOND KIÊN 

GIANG

Số 02, Đường Nam Hồ, Khu phố 2,Phường 

Tô Châu,,An Giang
8.197.690                    

18 1702234794 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG HỮU PHÚ
Lô B7 36,37 đường Phùng Khắc 

Khoan,Phường Rạch Giá,,An Giang
140.860.000               
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19 1700544705 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIÊN GIANG
Số 137 đường Nguyễn Hùng Sơn,Phường 

Rạch Giá,,An Giang
640.188.983               

20 1702258812
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO 

NAM KIÊN GIANG

Số 215 Nguyễn Văn Tư,Phường Vĩnh 

Thông,,An Giang
55.051.805                  

21 1702280173
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

BẤT ĐỘNG SẢN DT LAND
235 Ấp Hoà Mỹ,Xã Hòa Hưng,,An Giang 2.198.600                    

22 1701211924 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Ngọc
Số 167, ấp Rẫy Mới,Xã Kiên Lương,,An 

Giang
7.796.250                    

23 1701980648
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NAM TRIỆU 

HẢI

Số 556C đường Lâm Quang Ky,Phường 

Rạch Giá,,An Giang
9.503.150                    

24 1702130354
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THỦY LINH NGUYỄN

Số 268 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 

10,Đặc khu Phú Quốc,,An Giang
321.697.381               

25 1702149242
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG 

BEACH

124 Trần Hưng Đạo,Đặc khu Phú 

Quốc,,An Giang
3.863.178                    

26 1702184712
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU 

TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BIỂN ĐẸP PHÚ QUỐC

Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 18, ấp Đá 

Chồng,Đặc khu Phú Quốc,,An Giang
27.762.654                  

27 1702202802
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN SƠN HẢI PHÚ QUỐC

Thửa đất số 10, tờ bản đồ 9, ấp Bãi 

Bổn,Đặc khu Phú Quốc,,An Giang
7.585.800                    

28 1702230373
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY 

DỰNG ĐỨC THÀNH

Tổ 1, Ấp Suối Lớn,Đặc khu Phú Quốc,,An 

Giang
40.490.105                  

29 1702243326 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ F5S

Số 26, Đường Positano, Thị trấn Hoàng 

Hôn, Khu phố 6,Đặc khu Phú Quốc,,An 

Giang

3.382.900                    

30 1702249663
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NHÀ 

THÔNG MINH

Lk 47-10 Khu Đô thị Hưng Phát Phú 

Quốc,Đặc khu Phú Quốc,,An Giang
68.719.716                  

31 1702276018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG 

SẢN HÒN NGỌC VIỆT

Lô S08/SS29, đường Sonasea 9, Khu tổ 

hợp Du lịch SONASEA VIL,Đặc khu Phú 

Quốc,,An Giang

26.000.000                  

32 1702301257
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ 

DƯƠNG KIÊN GIANG

Số 80 đường Nguyễn Phúc Chu, khu phố 

5,Phường Rạch Giá,,An Giang
2.198.600                    

33 1700326513 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG GIANG
Quốc lộ 80, tổ 4, ấp Hòa Phú,Xã Thạnh 

Lộc,,An Giang
2.483.979.693            

34 1701462558
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN SHALING

Kios số 11, Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh 

Phong,Xã Bình An,,An Giang
1.264.756                    

35 1702221650
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH 

DOANH THỦY SẢN NHƯ Ý
Tổ 2, Ấp An Phước,Xã Bình An,,An Giang 325.651.807               

36 1702295719
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

NGỌC AN

Lô 8 C4 Phan Thị Ràng,Phường Rạch 

Giá,,An Giang
25.014.850                  
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